
STT Họ Tên Họ Tên Giới tính Lớp Khu vực Đối tượng ưu tiên

1 Phạm Quang Dương Nam K59N3 KV3 07

2 Nguyễn Khánh Linh Nữ K59U5 KV2-NT 04a

3 Lưu Thị Thanh Hương Nữ K59DI1 KV2 06b

4 Hoàng Minh Quý Nữ K59P1 KV2 06b

5 TRẦN THỊ MỸ TÂM Nữ K59CD1 KV2-NT 06b

6 Đàm Thị Anh Thư Nữ K59I4 KV2-NT 06c

7 Lê Thu Hường Nữ K59F1 KV1 Vùng cao + Vùng ĐBKK

8 Hoàng Ngọc Thảo Linh Nữ K59DC2 KV1 Vùng cao + Vùng ĐBKK

9 Trịnh Văn Luân Nam K59SN1 KV1 Vùng cao + Vùng ĐBKK

10 Hoàng Thị Quỳnh Anh Nữ K59CC2 KV1 DTTS + Vùng ĐBKK

11 Nguyễn Lý Đức Anh Nam K59N4 KV1 DTTS + Vùng cao

12 Vũ Thị Minh Ánh Nữ K59BKS2 KV1 DTTS + Vùng ĐBKK

13 Vũ Linh Chi Nữ K59F2 KV1 DTTS + Vùng ĐBKK

14 Triệu Tiến Đạt Nam K59H2 KV1 DTTS + Vùng ĐBKK

15 Hoàng Ngọc Diễm Nữ K59H1 KV1 DTTS + Vùng ĐBKK

16 Vi Thị Ngọc Diệp Nữ K59S4 KV1 DTTS + Vùng ĐBKK
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17 Nguyễn Hồng Điệp Nữ K59 KV1 DTTS + Vùng ĐBKK

18 Hoàng Trọng Dũng Nam K59N3 KV1 DTTS + Vùng cao

19 Phùng Thị Thùy Dương Nữ K59N5 KV1 DTTS + Vùng ĐBKK

20 Bùi Thị Ngọc Hà Nữ K59H2 KV1 DTTS + Vùng cao

21 Cao Thị Ngọc Hạ Nữ K59DC2 KV1 DTTS + Vùng ĐBKK

22 Đinh Thị Minh Hạnh Nữ K59H4 KV1 DTTS + Vùng ĐBKK

23 Nông Thị Bích Hảo Nữ K59N3 KV1 DTTS + Vùng ĐBKK

24 Ma Thị Hiền Nữ K59BLH1 KV1 DTTS + Vùng ĐBKK

25 Vũ Minh Hiếu Nam K59SN1 KV1 DTTS + Vùng ĐBKK

26 Lò Thị Hóa Nữ K59EK2 KV1 DTTS + Vùng ĐBKK

27 Hoàng Thị Hồng Nữ K59DK2 KV1 DTTS + Vùng ĐBKK

28 Hoàng Thị Hồng Huế Nữ K59BKS3 KV1 DTTS + Vùng cao

29 Triệu Phúc Hương Nam K59S1 KV1 DTTS + Vùng ĐBKK

30 Trương Thị Hường Nữ K59U3 KV1 DTTS + Vùng ĐBKK

31 Bùi Thanh Huyền Nữ K59Q2 KV1 DTTS + Vùng cao

32 Phạm Phúc Huyền Nữ K59HC1 KV1 DTTS + Vùng ĐBKK

33 Nguyễn Thị Hương Lan Nữ K59CD1 KV1 DTTS + Vùng ĐBKK

34 Triệu Thị Liễu Nữ K59BLN2 KV1 DTTS + Vùng ĐBKK

35 Nịnh Thị Mai Linh Nữ K59P2 KV1 DTTS + Vùng ĐBKK

36 Khà Hoàng Linh Nữ K59LQ3 KV1 DTTS + Vùng ĐBKK

37 Nguyễn Thị Lương Nữ K59i2 KV1 DTTS + Vùng ĐBKK

38 Cầm Mai Ly Nữ K59A3 KV1 DTTS + Vùng ĐBKK

39 Hà Thảo Mai Nữ K59CC3 KV1 DTTS + Vùng ĐBKK



40 Hoàng Đức Mạnh Nam K59S2 KV1 DTTS + Vùng ĐBKK

41 Tô Thị Thanh Mơ Nữ K59N4 KV1 DTTS + Vùng ĐBKK

42 Vi Trà My Nữ K59F5 KV1 DTTS + Vùng ĐBKK

43 Nguyễn Xuân Nam Nam K59F4 KV2-NT DTTS + Vùng cao

44 Ngô Nguyễn Diệu Ngà Nữ K59I1 KV1 DTTS + Vùng ĐBKK

45 Tống Như Ngọc Nữ K59I3 KV1 DTTS + Vùng ĐBKK

46 Trần Phúc Hồng Ngọc Nữ K59D1 KV1 DTTS + Vùng ĐBKK

47 Phạm Thị Hồng Ngọc Nữ K59A3 KV1 DTTS + Vùng ĐBKK

48 Giàng A Nhà Nam K59F2 KV1 DTTS + Vùng ĐBKK

49 Vi Thảo Nhung Nữ K59D2 KV1 DTTS + Vùng cao

50 Nguyễn Hồng Nhung Nữ K59S2 KV2 DTTS + Vùng cao

51 Bùi Lệ Phương Nữ K59BKN2 KV1 DTTS + Vùng ĐBKK

52 Nguyễn Thùy Phương Nữ K59P3 KV2 DTTS + Vùng cao

53 Trần Văn Quang Nam K59CD2 KV1 DTTS + Vùng ĐBKK

54 Đinh Thị Quế Nữ 59PQ2 KV1 DTTS + Vùng ĐBKK

55 Phạm Như Quỳnh Nữ K59U4 KV1 DTTS + Vùng ĐBKK

56 Hoàng Thị Như Quỳnh Nữ K59BLN2 KV1 DTTS + Vùng ĐBKK

57 Phạm Trường Sơn Nam K59T3 KV1 DTTS + Vùng cao

58 Hoàng Phúc Tấn Nam K59LQ4 KV1 DTTS + Vùng cao

59 Nguyễn Phương Thảo Nữ K59BKS2 KV1 DTTS + Vùng ĐBKK

60 Lục Thị Thư Nữ K59S4 KV1 DTTS + Vùng ĐBKK

61 Nguyễn Thị Thuý Nữ K59D1,D2 KV1 DTTS + Vùng ĐBKK

62 Chu Thị Thu Thúy Nữ K59PQ2 KV1 DTTS + Vùng ĐBKK



63 Triệu Bích Thủy Nữ K59T2 KV1 DTTS + Vùng ĐBKK

64 Nông Minh Thụy Nữ K59BLH1 KV1 DTTS + Vùng cao

65 Hà Thị Hương Trà Nữ K59U3 KV1 DTTS + Vùng cao

66 Đỗ Huyền Trang Nữ K59P3 KV1 DTTS + Vùng ĐBKK

67 Hoàng Đức Tùng Nam K59CD2 KV1 DTTS + Vùng ĐBKK

68 Hoàng Ánh Tuyết Nữ K59H2 KV1 DTTS + Vùng ĐBKK

69 Quang Thị Út Nữ K59A3 KV1 DTTS + Vùng ĐBKK

70 Phan Thị Tố Uyên Nữ K59H3 KV1 DTTS + Vùng ĐBKK

71 Hoàng Thị Phương Uyên Nữ K59S2 KV1 DTTS + Vùng ĐBKK

72 Trương Thị Kiều Vân Nữ K59BLN1 KV1 DTTS + Vùng ĐBKK

73 Lý Tiểu Viên Nữ K59BLH1 KV1 DTTS + Vùng ĐBKK

74 Ma Bảo Việt Nam K59S2 KV1 DTTS + Vùng ĐBKK

75 Hà Thảo Vy Nữ K59U3 KV1 DTTS + Vùng ĐBKK

76 Lữ Thị Xoan Nữ K59LQ3 KV1 DTTS + Vùng ĐBKK

77 Lê Diệp Anh Nữ K59C3 KV2-NT Vùng cao

78 Âu Minh Anh Nữ K59A4 KV1 Vùng cao

79 Nguyễn Quang Anh Nam K59DK2 KV1 Vùng cao

80 Trần Minh Ánh Nữ K59CD2 KV1 Vùng cao

81 Đặng Ngọc Châu Nữ K59T1 KV2 Vùng cao

82 Trần Trung Đức Nam K59DK1 KV3 Vùng cao

83 Nguyễn Đức Minh Hiếu Nam K59N4 KV2 Vùng cao

84 Nguyễn Trung Kiên Nam K59F1 KV2 Vùng cao

85 Lê Thùy Linh Nữ K59S4 KV2 Vùng cao



86 Trần Ngọc Khánh Linh Nữ K59C2 KV2-NT Vùng cao

87 Nguyễn Thị Mai Linh Nữ K59D3 KV1 Vùng cao

88 Nguyễn Thị Thanh Mai Nữ K59D11 KV1 Vùng cao

89 Nguyễn Đức Nam Nam K59UU2 KV1 Vùng cao

90 Nguyễn Lê Thuý Ngân Nữ K59A4 KV2-NT Vùng cao

91 Đỗ Phương Thảo Nữ K59D4 KV1 Vùng cao

92 Vũ Quỳnh Trang Nữ K59QT4 KV2 Vùng cao

93 Trần Thảo Vi Nữ K59P2 KV1 Vùng cao

94 Hồ Thị Xuyến Nữ K59F5 KV2-NT Vùng cao

95 Lê Vi Linh Chi Nữ K59CD1 KV1 DTTS lớp DBĐH

96 Nông Thuỳ Dương Nữ K59D3 KV1 DTTS lớp DBĐH

97 Hoàng trung Hậu Nam K59PQ1 KV1 DTTS lớp DBĐH

98 Trần Hoàng Trà My Nữ 59DK2 KV1 DTTS lớp DBĐH

99 Đàm Hiểu Ngân Nữ K59F4 KV1 DTTS lớp DBĐH

100 Hoàng Ánh Ngọc Nữ K59F3 KV1 DTTS lớp DBĐH

101 Phương Yến Nhi Nữ K59D4 KV1 DTTS lớp DBĐH

102 Sòi Thị Phương Thảo Nữ K59DK2 KV1 DTTS lớp DBĐH

103 Hoàng Thuỷ Tiên Nữ K59DC1 KV1 DTTS lớp DBĐH

104 Đinh Anh Tú Nam K59S3 KV1 DTTS lớp DBĐH
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